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I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

-  Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị 2009; 

-  Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính Phủ về việc 

lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

-  Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014; 

- Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản 

lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

- Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ xây dựng về 

việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; 

- Văn bản số 6122/UBND-KT ngày 16/7/2019 của UBND huyện Long Thành về 

việc lập quy hoạch chung xây dựng các xã trên địa bàn huyện và điều chỉnh quy hoạch 

chung xây dựng xã Bình Sơn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=46/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ  LẬP QUY HOẠCH  

Dự án: Lập quy hoạch chung xây dựng xã Long An 

Địa điểm: Xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

Dân số dự báo đến năm 2030: khoảng 29.696 người 

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định ,quản lý chi phí quy hoạch xây 

dựng và quy hoạch đô thị tại Khoản 4, Mục 4.1, bảng số 9 định mức chi phí lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã. 

ST

T 
N i dung c ng  iệc 

Ký 

hiệu 
Cách tính 

Thành ti n 

trước thuế 

Thuế GTGT 

(10%) 

Thành ti n 

sau thuế 
Ghi chú 

I 
Chi phí mua  à xử lý số liệu bản đồ 

địa hình (01 tập) 
  Tạm tính 30.000.000   30.000.000   

II 
Chi phí lập đồ án quy hoạch chung 

xây dựng xã (29,696 ngàn người) 
N0 N i suy tỷ lệ % 269.080.704 26.908.070 295.988.774   

III Chi phí khác     117.606.912 9.715.288 127.073.441   

1 Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch N1 N0*13,294% 35.771.589 3.577.159 39.348.748   

2 Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch N2 Tạm tính 
            

5.000.000  
  5.000.000   

3 Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch N3 N0*11,701% 31.485.133 3.148.513 34.633.646   

4 
Chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy 

hoạch 
N4 N0*10,186% 27.408.561 2.740.856 30.149.417   

5 Chi phí tổ chức lấy ý kiến cộng đồng N5 N0*2% 5.381.614   5.381.614   

6 Chi phí công bố quy hoạch N6 N0*3% 8.072.421   8.072.421   

7 
Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ 

sơ dự thầu tư vấn 
N7 

Chi phí tư vấn 

*0,816% 
2.487.595 248.759 2.487.595   

8 Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu N8 
Mức tối thiểu 

(theo NĐ 
1.000.000   1.000.000   
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BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ  LẬP QUY HOẠCH  

Dự án: Lập quy hoạch chung xây dựng xã Long An 

Địa điểm: Xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

Dân số dự báo đến năm 2030: khoảng 29.696 người 

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định ,quản lý chi phí quy hoạch xây 

dựng và quy hoạch đô thị tại Khoản 4, Mục 4.1, bảng số 9 định mức chi phí lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã. 

ST

T 
N i dung c ng  iệc 

Ký 

hiệu 
Cách tính 

Thành ti n 

trước thuế 

Thuế GTGT 

(10%) 

Thành ti n 

sau thuế 
Ghi chú 

63/2014) 

9 
Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà 

thầu 
N9 

Mức tối thiểu 

(theo NĐ 

63/2014) 

1.000.000   1.000.000   

IV Tổng c ng          416.687.616         36.623.358          453.062.215    

 

Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi ba triệu, không trăm sáu mươi hai ngàn, hai trăm mười lăm đồng 

  

 


